
Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm 

trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG THU NGÂN SÁCH HUYỆN    948.814,0    345.794,0    400.984,0 42,3% 116,0%

I Thu cân đối NSNN (Thu nội địa)      50.600,0      14.094,0      22.767,0 45,0% 161,5%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên    898.214,0    331.700,0    378.217,0 42,1% 114,0%

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN    948.814,0    315.936,0    376.176,0 39,6% 119,1%

 I Chi cân đối ngân sách    734.706,0    315.936,0    315.513,0 42,9% 99,9%

1 Chi đầu tư phát triển      36.868,0      14.780,0      21.739,0 59,0% 147,1%

2 Chi thường xuyên    683.144,0    301.156,0    293.774,0 43,0% 97,5%

3 Dự phòng ngân sách      14.694,0 0,0% #DIV/0!

II
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách cấp tỉnh
   214.108,0                 -        60.438,0 28,2%

III Chi nộp trả ngân sách cấp tỉnh                 -             225,0 
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Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày   14/7/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT



Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN    54.000,0   16.599,0    25.034,0 46,4% 150,8%

I Thu nội địa    54.000,0   16.599,0    25.034,0 46,4% 150,8%

1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do 

Trung ương quản lý
     1.000,0        502,0         607,0 60,7% 120,9%

- Thuế tài nguyên      1.000,0        502,0         607,0 60,7% 120,9%

2 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh    21.300,0     6.171,0      5.305,0 24,9% 86,0%

- Thuế giá trị gia tăng 8.000           1.510,0      2.358,0 29,5% 156,2%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt             3,0 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1.200              246,0         449,0 37,4% 182,5%

- Thuế tài nguyên 12.100         4.415,0      2.495,0 20,6% 56,5%

4 Lệ phí trước bạ 5.200           3.259,0      3.597,0 69,2% 110,4%

5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 80                       9,0           65,0 81,3% 722,2%

6 Thuế thu nhập cá nhân 2.220           1.086,0      1.070,0 48,2% 98,5%

7 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2.700           1.183,0      1.600,0 59,3% 135,2%

- Cơ quan Trung ương cấp phép 2.600           1.181,0      1.524,0 58,6% 129,0%

Trong đó: + Trung ương hưởng (70%) 1.820              825,0      1.064,0 58,5% 129,0%

                 + Địa phương hưởng (30%) 780                 356,0         460,0 59,0% 129,2%

- Cơ quan địa phương cấp phép 100                     3,0           76,0 76,0% 2533,3%

8 Thu phí, lệ phí 1.300              778,0         916,0 70,5% 117,7%

9 Thu tiền sử dụng đất 15.000            857,0      7.916,0 52,8% 923,7%

10 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 3.000              822,0      2.427,0 80,9% 295,3%

11 Thu khác ngân sách 2.100           1.902,0      1.514,0 72,1% 79,6%

- Ngân sách trung ương, NS tỉnh hưởng 1.480           1.646,0      1.164,0 78,6% 70,7%

- Ngân sách huyện hưởng 620                 256,0         350,0 56,5% 136,7%

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 100                   30,0           17,0 17,0% 56,7%

II Thu viện trợ

B
THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC 

HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 
   50.600,0   14.094,0    22.767,0 45,0% 161,5%

1 Các khoản thu NS huyện được hưởng 100% 50.600       14.094,0    22.767,0 45,0% 161,5%

Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày   14/7/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)
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Dự toán 

năm

Cùng kỳ 

năm trước

A B 1 3 3 4=3/1 5=3/2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN     948.814,0     315.936,0     376.176,0 39,6% 119,1%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH     734.706,0     315.936,0     315.513,0 42,9% 99,9%

I Chi đầu tư phát triển       36.868,0       14.780,0       21.739,0 59,0% 147,1%

1 Chi đầu tư XDCB vốn trong nước 23.368,0      14.780,0      18.863,0      80,7% 127,6%

2 Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 13.500,0      2.876,0        21,3%

II Chi thường xuyên     683.144,0     301.156,0     293.774,0 43,0% 97,5%

1 Chi quốc phòng 9.082,0        4.745,0        8.670,0        95,5% 182,7%

2 Chi an ninh 3.299,0        1.453,0        3.171,0        96,1% 218,2%

3 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 425.458,0    204.822,0    195.388,0    45,9% 95,4%

4 Chi khoa học và công nghệ 600,0           117,0           88,0             14,7% 75,2%

5 Chi y tế, dân số và gia đình 200,0           1.381,0        27,0             13,5% 2,0%

6 Chi văn hóa thông tin 3.686,0        679,0           650,0           17,6% 95,7%

7 Chi phát thanh, truyền hình 2.889,0        890,0           986,0           34,1% 110,8%

8 Chi thể dục thể thao 616,0           582,0           299,0           48,5% 51,4%

9 Chi sự nghiệp môi trường 4.232,0        9,0               9,0               0,2% 100,0%

10 Chi hoạt động kinh tế 56.948,0      20.636,0      9.279,0        16,3% 45,0%

11
Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, 

đảng, đoàn thể
110.925,0    46.742,0      49.377,0      44,5% 105,6%

12 Chi bảo đảm xã hội 47.164,0      19.100,0      25.770,0      54,6% 134,9%

13 Chi khác 18.045,0      60,0             0,3% #DIV/0!

III Dự phòng ngân sách 14.694,0      0,0% #DIV/0!

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU 

TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
    214.108,0                  -         60.438,0 28,2%

I Chương trình mục tiêu quốc gia     210.875,0                  -         60.438,0 28,7%

1
CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi
161.997,0    -                     56.944,0 35,2%

 - Vốn đầu tư 83.500,0            56.944,0 68,2%

 - Vốn sự nghiệp 78.497,0      

2 CTMTQG giảm nghèo bền vững 48.468,0      -                       3.494,0 7,2%

 - Vốn đầu tư

 - Vốn sự nghiệp 48.468,0              3.494,0 7,2%

3 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 410,0           -                                -   
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THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG NĂM 2023
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 - Vốn sự nghiệp 410,0           

II Các mục tiêu, nhiệm vụ khác         3.233,0                  -   0,0% #DIV/0!

C CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN            225,0 
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